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BẢN THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO
Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm

I. Sự cần thiết ban hành văn bản:

1. Theo quy định của pháp luật: 

- Khoản 6 Điều 12 Luật bảo hiểm tiền gửi quy định: Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

- Khoản 5 Điều 13 Luật bảo hiểm tiền gửi quy định: Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được quyền yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm.

- Khoản 3 Điều 5 Nghị định 70/2000/NĐ-CP quy định: Tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng chỉ được cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng theo yêu cầu bằng văn bản của Tổng Giám đốc tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi tổ chức này thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Do vậy, BHTGVN cần ban hành một văn bản quy định việc thu thập thông tin về tiền gửi được bảo hiểm trực tiếp từ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
2. Hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN
- Hoạt động nghiên cứu: BHTGVN cần dữ liệu chi tiết về tiền gửi được bảo hiểm để thực hiện nghiên cứu, đề xuất các chính sách về bảo hiểm tiền gửi.
- Hoạt động giám sát: Hiện tại, một trong những phương pháp giám sát phí mà BHTGVN đang thực hiện là so sánh tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm trên các biểu thu phí với tổng số dư tiền gửi bằng VNĐ trên bảng cân đối tài khoản của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Tuy nhiên, do chỉ có số tổng hợp và thành phần của hai số tổng hợp này là khác nhau nên sự so sánh chỉ mang tính tương đối. Để sự so sánh này có tính chính xác cao hơn thì phải so sánh giữa các thành phần của 2 số tổng hợp đó. Do vậy, cần có số dư từng thành phần của tiền gửi được bảo hiểm.
- Hoạt động thu phí: Mục tiêu của việc thu phí BHTG là thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Hiện tại, BHTGVN thu phí theo kết quả mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tự tính toán và không có dữ liệu để đối chiếu. Nếu có dữ liệu chi tiết hơn về tiền gửi bằng VNĐ, BHTGVN sẽ kiểm tra sơ bộ được xem tổ chức nào tính sai số tiền phí phải nộp.
- Hoạt động kiểm tra: Hiện tại, trước khi chuẩn bị đi kiểm tra, BHTGVN đều phải gửi công văn, trong đó có mẫu biểu thông tin báo cáo, yêu cầu đơn vị bị kiểm tra chuẩn bị trước thông tin báo cáo để phục vụ công tác kiểm tra theo mẫu biểu báo cáo đó. Việc yêu cầu các tổ chức duy trì mẫu biểu phục vụ công tác kiểm tra của BHTGVN là cần thiết. 
- Hoạt động chi trả tiền bảo hiểm: Hiện tại, khi phát sinh nghiệp vụ chi trả hoặc khi bị kiểm soát đặc biệt thì các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mới phải chuẩn bị danh sách người gửi tiền được bảo hiểm và BHTGVN sẽ kiểm tra lại. Tuy nhiên, BHTGVN mới chỉ phát sinh nghiệp vụ chi trả cho các Quỹ tín dụng nhân dân, chưa phát sinh nghiệp vụ chi trả cho các ngân hàng thương mại. Với các Quỹ tín dụng, dữ liệu không quá lớn nên việc chuẩn bị dữ liệu cho chi trả có thể thực hiện nhanh, nhưng các ngân hàng thương mại với dữ liệu lớn thì việc chuẩn bị dữ liệu cho chi trả cần phải được thực hiện trong thời gian dài hơn. Việc yêu cầu các tổ chức duy trì mẫu biểu sẽ đảm bảo việc chuẩn bị dữ liệu cho chi trả sẽ được tiến hành nhanh chóng, chính xác.
Như vậy, các nghiệp vụ hiện nay của BHTGVN đều yêu cầu phải thu thập thông tin chi tiết về tiền gửi được bảo hiểm để nâng cao hiệu quả, đảm bảo tính đúng đắn và kịp thời.

Từ yêu cầu về dữ liệu của các hoạt động nghiệp vụ và các quy định pháp luật, việc BHTGVN ban hành Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo là cần thiết và phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành.

II. Căn cứ ban hành văn bản:
1.  Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội về bảo hiểm tiền gửi (Luật Bảo hiểm tiền gửi);

2. Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (Nghị định 68); 

3. Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.
4. Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

5. Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều lệ và tổ chức hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

6. Thông tư số 24/2014/TT-NHNN ngày 06/09/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi;
III. Kết cấu Dự thảo


Dự thảo Quy chế gồm 4 Chương, 14 Điều được trình bày như sau:

- Chương I: Quy định chung 
Chương I gồm 2 Điều. Trong đó quy định về mục đích, yêu cầu; Phạm vi, đối tượng áp dụng. 
- Chương II: Quy định cụ thể
Chương II gồm 8 Điều. Trong đó, quy định về thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm; Duy trì mẫu biểu thông tin báo cáo; Phương thức báo cáo; Định kỳ và thời hạn gửi báo cáo; Nối mạng và quy trình gửi báo cáo điện tử; Quy trình báo cáo bằng văn bản; Tra soát, điều chỉnh và thuyết minh thông tin báo cáo; Bảo mật thông tin.

- Chương III: Tổ chức thực hiện 
Chương III gồm 2 Điều. Trong đó quy định trách nhiệm của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; Trách nhiệm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Chương IV: Điều khoản thi hành 
Chương IV gồm 3 Điều. Trong đó quy định về thẩm quyền hướng dẫn thực hiện, sửa đổi, bổ sung Quy chế và trách nhiệm tổ chức thực hiện.
IV. Đánh giá tác động của việc ban hành văn bản

Quy chế này ra đời sẽ tác động trực tiếp tới các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và BHTGVN.

- Đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi: Hầu hết những thông tin mà BHTGVN cần thu thập từ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đều đã có sẵn trong hệ thống. Các tổ chức cần xây dựng, chỉnh sửa hệ thống mẫu biểu báo cáo và đường truyền để đáp ứng được các yêu cầu của BHTGVN. 

- Đối với BHTGVN: cần xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để tiếp nhận khối lượng thông tin báo cáo lớn từ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và xử lý, lưu trữ những thông tin báo cáo đó.

V. Một số nội dung chính cần xin ý kiến:

5.1. Quy định về duy trì thông tin báo cáo


Để đảm bảo các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có thể sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết về tiền gửi được bảo hiểm (bao gồm cả thông tin nhân thân của người gửi tiền) phục vụ cho mục đích kiểm tra tính phí và chi trả tiền bảo hiểm, BHTGVN sẽ quy định các tổ chức phải duy trì thông tin báo cáo đó tại chính tổ chức. Khi BHTGVN đến kiểm tra tại chỗ hoặc khi phát sinh nghiệp vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi sẵn sàng cung cấp cho BHTGVN.

Các mẫu biểu thông tin báo cáo mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải duy trì được quy định tại Phụ lục 02 đính kèm dự thảo Quy chế. Trong đó mẫu biểu phục vụ kiểm tra tại chỗ là mẫu số 06/KT-BHTG, mẫu biểu chi trả tiền bảo hiểm  gồm 07 mẫu biểu, từ mẫu số 07/CT-BHTG tới mẫu số 13/CT-BHTG.

5.2 Chi tiết nội dung thông tin báo cáo theo Phụ lục đính kèm.

5.3 Thời hạn hiệu lực: 

Để đảm bảo BHTGVN và các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có thời gian xây dựng hệ thống mẫu biểu báo cáo và truyền thử, dự thảo Quy chế sẽ quy định thời gian hiệu lực là 6 tháng kể từ ngày ký ban hành, trong đó 4 tháng để xây dựng hệ thống mẫu biểu, 2 tháng để truyền thử.
5.4 Chi phí để triển khai thực hiện Quy chế
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